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1 1208 CB1232N065 Trần Thị Thảo Ly  17/04/1994 N CB1232N2 Luật 2.07 Trung bình

2 1209 CB1232N222 Võ Kim Phăng  28/08/1994 N CB1232N2 Luật 2.04 Trung bình

3 1210 CB1332N007 Nguyễn Minh Đương  04/04/1988 CB1332N1 Luật 2.03 Trung bình

4 1211 CB1432M526 Trịnh Mai Khương  10/06/1995 N CB1432M1 Luật 2 Trung bình

5 1212 CB1432M553 Nguyễn Thị Nhí  24/11/1995 N CB1432M1 Luật 2.28 Trung bình

6 1213 CB1532M537 Nguyễn Vĩnh Tiến  01/09/1996 CB1532M1 Luật 2.26 Trung bình

7 1214 CD1532N008 Lê Thị Anh Cô  16/07/1986 N CD1532N1 Luật 2.06 Trung bình

8 1215 CD1532N011 Lê Thị Ngọc Dung  05/08/1982 N CD1532N1 Luật 2.04 Trung bình

9 1216 CD1532N051 Lê Minh Kha  13/07/1986 CD1532N1 Luật 2.01 Trung bình

10 1217 CD1532N083 Trần Thanh Phong  25/12/1985 CD1532N1 Luật 2.04 Trung bình

11 1218 CD1532N129 Lê Thị Cẩm Tú  02/03/1984 N CD1532N1 Luật 2.33 Trung bình

12 1219 CD1532N139 Nguyễn Thanh Vũ  28/01/1993 CD1532N1 Luật 2.19 Trung bình

13 1220 CD1632H049 Võ Tấn Tài  18/02/1979 CD1632H1 Luật 2.38 Trung bình

14 1221 CD1632H082 Võ Minh Vương  12/06/1988 CD1632H1 Luật 2.28 Trung bình

15 1222 CK1722K500 Lê Thị Kim Chi  01/01/1994 N CK1722K1 Quản trị kinh doanh 2.92 Khá

16 1223 CK1722K527 Nguyễn Bùi Quốc Khánh  04/08/1993 CK1722K1 Quản trị kinh doanh 2.18 Trung bình

17 1224 DA1432N649 Trương Thị Thu Tâm  17/11/1987 N DA1432N1 Luật 2.01 Trung bình

18 1225 DC1322M041 Nguyễn Minh Tiến  14/12/1992 DC1322M1 Quản trị kinh doanh 2.29 Trung bình
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19 1226 DC1322N013 Lương Phước Tài  08/10/1992 DC1322M1 Quản trị kinh doanh 2.22 Trung bình

20 1227 DC1422M506 Nguyễn Phan Nhựt Huy  28/10/1995 DC1422M1 Quản trị kinh doanh 2 Trung bình

21 1228 DC1720H506 Nguyễn Thị Kim Thư  17/12/1973 N DC1720H1 Kế toán 2.84 Khá

22 1229 DC1720K027 Nguyễn Văn Tưởng  14/08/1993 DC1720K1 Kế toán 2.01 Trung bình

23 1230 DC1822K501 Nguyễn Ngọc Lan Anh  29/11/1997 N DC1822K1 Quản trị kinh doanh 2.47 Trung bình

24 1231 DC1822K503 Nguyễn Hồng Diễm  07/12/1997 N DC1822K1 Quản trị kinh doanh 2.93 Khá

25 1232 DC1822K505 Nguyễn Minh Đang  17/12/1993 DC1822K1 Quản trị kinh doanh 3.17 Khá

26 1233 DC1822K510 Hà Trung Kiên  12/06/1993 DC1822K1 Quản trị kinh doanh 3.06 Khá

27 1234 DC1822K513 Lê Thị Trúc Ly  12/10/1993 N DC1822K1 Quản trị kinh doanh 3.26 Giỏi

28 1235 DC1822K514 Nguyễn Thị Kiều My  07/04/1994 N DC1822K1 Quản trị kinh doanh 3.14 Khá

29 1236 DC1822K515 Lê Trần Kim Ngân  09/06/1997 N DC1822K1 Quản trị kinh doanh 2.56 Khá

30 1237 DC1822K516 Lê Hữu Nghị  16/11/1987 DC1822K1 Quản trị kinh doanh 3.28 Giỏi

31 1238 DC1822K519 Nguyễn Quỳnh Nhung  15/08/1997 N DC1822K1 Quản trị kinh doanh 2.28 Trung bình

32 1239 DC1822K523 Phan Chí Tâm  20/12/1993 DC1822K1 Quản trị kinh doanh 3.01 Khá

33 1240 DC1822K524 Nguyễn Huỳnh Phú Tâm  26/09/1995 DC1822K1 Quản trị kinh doanh 3.06 Khá

34 1241 DC1822K526 Nguyễn Hữu Thịnh  24/10/1993 DC1822K1 Quản trị kinh doanh 2.54 Khá

35 1242 DC1822K529 Phạm Thị Hải Yến  19/07/1997 N DC1822K1 Quản trị kinh doanh 2.55 Khá

36 1243 DC1822K533 Nguyễn Thị Hương Duyên  24/09/1992 N DC1822K1 Quản trị kinh doanh 3.11 Khá

37 1244 DC1432M517 Nguyễn Thị Ngọc Diễm  10/04/1996 N DC1432M1 Luật 2.07 Trung bình

38 1245 DC1532H501 Huỳnh Nguyệt Anh  23/05/1991 N DC1532H1 Luật 2.37 Trung bình

39 1246 DC1532M531 Nguyễn Thị Như Quỳnh  17/12/1997 N DC1532M1 Luật 2.15 Trung bình
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40 1247 DC1532M574 Nguyễn Thị Mộng Kiều  07/05/1992 N DC1532M1 Luật 2.19 Trung bình

41 1248 DC1532N526 Nguyễn Thị Ngọc Thảo  02/09/1995 N DC1532N1 Luật 2.6 Khá

42 1249 DC1532N530 Lê Thị Mộng Thu  07/02/1992 N DC1532N1 Luật 2.82 Khá

43 1250 DC1632Q044 Trần Văn Công  30/12/1979 DC1632Q1 Luật 2.26 Trung bình

44 1251 DC1632Q047 Trần Quốc Toàn  08/04/1990 DC1632Q1 Luật 2.2 Trung bình

45 1252 DC17V7K001 Huỳnh Trọng Danh  03/06/1992 DC17V7K1 Công nghệ thông tin 2.41 Trung bình

46 1253 DC13V1Q004 Trương Nguyễn Xuân Diệu  05/03/1989 N DC13V1Q1 Ngôn ngữ Anh 2.29 Trung bình

47 1254 DC1609K528 Trần Thanh Ngoan  20/06/1979 N DC1609K1 Sư phạm Hóa học 2.13 Trung bình

48 1255 DC14X6M501 Lê Tuấn Anh  08/06/1995 DC14X6M1 Giáo dục Thể chất 2.89 Khá

49 1256 DC14X6M527 Trần Thái Tài  25/09/1996 DC14X6M1 Giáo dục Thể chất 3.01 Khá

50 1257 DC1462N001 Lê Nhật Anh  26/03/1991 DC1462N1

Kỹ thuật công trình xây 

dựng 2.49 Trung bình

51 1258 DC1462N009 Đoàn Thanh Sang  16/11/1986 DC1462N1

Kỹ thuật công trình xây 

dựng 2.48 Trung bình

52 1259 DC1462N521 Ngô Thanh Thuộc  04/06/1994 DC1462N1

Kỹ thuật công trình xây 

dựng 2.25 Trung bình

53 1260 CT1121M064 Võ Thị Kim Liên  31/01/1993 N CT1121M1 Tài chính - Ngân hàng 2.03 Trung bình

54 1261 CT1122M072 Đinh Thị Hồng Anh  14/06/1985 N CT1122M1 Quản trị kinh doanh 2.32 Trung bình

55 1262 CT1132M259 Bùi Thị Thuý  1992 N CT1132M2 Luật 2.39 Trung bình

56 1263 CT11W4M023 Lê Thị Tuyết Lan  17/04/1993 N CT11W4M1 Kinh doanh quốc tế 2.01 Trung bình

57 1264 CT11W4M024 Đặng Quang Lãm  18/01/1992 CT11W4M1 Kinh doanh quốc tế 2.54 Khá

58 1265 CT1420M511 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân  14/12/1992 N CT1420M1 Kế toán 2.54 Khá
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59 1266 CT1432M030 Lý Ngọc Trâm  25/08/1995 N CT1432M1 Luật 2.02 Trung bình

60 1267 CT1432M622 Lê Thị Thủy Tiên  08/01/1996 N CT1432M2 Luật 2.01 Trung bình

61 1268 CT1432M648 Nguyễn Bá Vĩnh  31/03/1996 CT1432M2 Luật 2.22 Trung bình

62 1269 CT1432Q523 Lê Phúc Thanh  26/04/1981 CT1432Q2 Luật 2.04 Trung bình

63 1270 CT1473M505 Lê Anh Điền  05/09/1996 CT1473M1 Bảo vệ thực vật 2.37 Trung bình

64 1271 CT1473M538 Tôn Thất Phước Toàn  02/05/1993 CT1473M1 Bảo vệ thực vật 2.51 Khá

65 1272 CT1508M516 Phan Thị Ngọc  20/05/1987 N CT1508M1 Công nghệ thực phẩm 2.42 Trung bình

66 1273 CT1632Q010 Nguyễn Thị Cẩm Hằng  20/08/1991 N CT1632Q1 Luật 2.74 Khá

67 1274 CT1632Q044 Lê Minh Tâm  12/10/1969 CT1632Q1 Luật 2.14 Trung bình

68 1275 CT1632Q055 Chung Thị Huệ Thu  15/10/1988 N CT1632Q1 Luật 2.53 Khá

69 1276 CT1632Q067 Trần Quang Vinh  27/08/1988 CT1632Q1 Luật 2.23 Trung bình

70 1277 CT1662Q028 Đoàn Thanh Tâm  28/01/1978 CT1662Q1

Kỹ thuật công trình xây 

dựng 2.86 Khá

71 1278 CT1662Q041 Vũ Thị Thu Đông  19/08/1986 N CT1662Q1

Kỹ thuật công trình xây 

dựng 3.17 Khá

72 1279 CT1662Q044 Đoàn Thanh Lâm  28/12/1983 CT1662Q1

Kỹ thuật công trình xây 

dựng 2.92 Khá

73 1280 CT1662Q045 Trần Minh Luận  05/09/1986 CT1662Q1

Kỹ thuật công trình xây 

dựng 2.78 Khá

74 1281 CT1662Q051 Nguyễn Thành Giang  19/05/1990 CT1662Q1

Kỹ thuật công trình xây 

dựng 2.89 Khá

75 1282 CT17V1H309 Huỳnh Thị Mỹ Duyên  20/06/1978 N CT17V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.71 Khá
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76 1283 DG1332N106 Nguyễn Thị Lệ Thủy  25/08/1990 N DG1332N1 Luật 2.19 Trung bình

77 1284 GK1432N537 Trương Lê Huy  18/10/1990 GK1432N1 Luật 2 Trung bình

78 1285 GK1432N583 Trần Văn Tuấn  1977 GK1432N1 Luật 2.1 Trung bình

79 1286 KG1232N105 Huỳnh Nhựt Tân  03/01/1993 KG1232N1 Luật 2.06 Trung bình

80 1287 KG1332N628 Nguyễn Duy Tân  21/04/1995 KG1332N2 Luật 2.04 Trung bình

81 1288 KG1432M502 Trần Lê Minh Anh  09/10/1996 N KG1432M1 Luật 2 Trung bình

82 1289 KG1432Q505 Nguyễn Ngọc Kim Châu  06/02/1992 N KG1432Q1 Luật 2.37 Trung bình

83 1290 KG1532N551 Nguyễn Trọng Hữu  25/09/1989 KG1532N1 Luật 2.06 Trung bình

84 1291 KG1532N585 Lê Thị Khánh Thùy  14/03/1978 N KG1532N1 Luật 2.85 Khá

85 1292 KG1532N592 Lê Kha Vĩ  26/10/1995 KG1532N1 Luật 2.31 Trung bình

86 1293 KG1632Q053 Phạm Thùy Dương  10/03/1984 N KG1632Q1 Luật 2.15 Trung bình

87 1294 KG1732Q023 Lê Minh Thành  13/02/1981 KG1732Q1 Luật 2.59 Khá

88 1295 KG1732Q026 Nguyễn Trung Toàn  21/02/1992 KG1732Q1 Luật 2.26 Trung bình

89 1296 KG1732Q303 Phan Mạnh Dực  26/09/1985 KG1732Q1 Luật 2.17 Trung bình

90 1297 KG1732Q306 Huỳnh Văn Hiền  01/01/1980 KG1732Q1 Luật 2.56 Khá

91 1298 KG1732Q308 Phạm Xuân Nam  18/11/1978 KG1732Q1 Luật 2.35 Trung bình

92 1299 KG1732Q317 Phạm Phong Phú  01/10/1972 KG1732Q1 Luật 2.58 Khá

93 1300 KG1732Q324 Trần Hùng Cường  11/07/1981 KG1732Q1 Luật 2.57 Khá

94 1301 LA1432N526 Đinh Thị Thùy Linh  26/10/1996 N LA1432N1 Luật 2.29 Trung bình
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95 1302 LA1432N537 Đặng Văn Nhớ  14/07/1991 LA1432N1 Luật 2.05 Trung bình

96 1303 ND1532N516 Nguyễn Trung Hiếu  11/04/1977 ND1532N1 Luật 2.75 Khá

97 1304 ND1532N571 Nguyễn Tấn Vũ  09/08/1992 ND1532N1 Luật 2.41 Trung bình

98 1305 OM1720K036 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  16/09/1991 N OM1720K1 Kế toán 2.7 Khá

99 1306 ST1432M002 Trần Thiên Ân  03/10/1995 ST1432M1 Luật 2.05 Trung bình

100 1307 ST1432M208 Quách Thị Hằng Nga  01/12/1996 N ST1432M2 Luật 2.03 Trung bình

101 1308 ST1432M290 Võ Duy Đăng  12/02/1990 ST1432M3 Luật 2.21 Trung bình

102 1309 ST1432M356 Nguyễn Hậu Phương  26/06/1986 ST1432M3 Luật 2.04 Trung bình

103 1310 ST1432M411 Nguyễn Văn Hận  22/10/1988 ST1432M4 Luật 2 Trung bình

104 1311 ST1532N004 Huỳnh Huệ Cơ  23/10/1994 N ST1532N1 Luật 2.42 Trung bình

105 1312 ST1632H027 Quách Thị Mỹ Nhiên  1985 N ST1632H1 Luật 2.41 Trung bình

106 1313 TV0932N105 Dương Thị Thu Nguyệt  02/09/1983 N TV0932N2 Luật 2.06 Trung bình

107 1314 VL1532M528 Trần Thị Thu Hiệp  01/11/1982 N VL1532M1 Luật 2.26 Trung bình

108 1315 VL1532M541 Hồ Thị Kim Loan  04/11/1982 N VL1532M1 Luật 2.19 Trung bình

109 1316 VL1532M548 Tăng Thiên Phú  14/04/1995 VL1532M1 Luật 2.22 Trung bình

ĐVLK KÍ NHẬN Cần Thơ, ngày ……..tháng………năm 2020
Người giao


